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               KHỐI THIẾT KẾ
                  Số phiếu: ………………/….
                  Ngày : ……………………..
DANH MỤC HỒ SƠ THIẾT KẾ MEP
	STT
	SỐ HIỆU BẢN VẼ
	TÊN BẢN VẼ
	THỜI GIAN HOÀN THÀNH (NGÀY)
	CÁC CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI CỤ THỂ

	A
	HỒ SƠ PCCC
	90
	 

	I
	 
	TÍNH TOÁN, THUYẾT MINH HỆ THỐNG
	6
	 

	II
	SỐ HIỆU BẢN VẼ
	HỆ THỐNG BÁO CHÁY
	18
	 

	III
	SỐ HIỆU BẢN VẼ
	HỆ THỐNG CHỮA CHÁY
	26
	 

	IV
	SỐ HIỆU BẢN VẼ
	HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
	3
	 

	V
	SỐ HIỆU BẢN VẼ
	HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG KHẨN
	7
	 

	VI
	SỐ HIỆU BẢN VẼ
	HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TẠO ÁP
	23
	 


	VII
	SỐ HIỆU BẢN VẼ
	HỆ THỐNG LOA THÔNG BÁO
	7
	 

	B
	HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ
	58
	 

	I
	 
	TÍNH TOÁN, THUYẾT MINH HỆ THỐNG
	6
	 

	II
	SỐ HIỆU BẢN VẼ
	HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN
	17
	 

	 
	EP-102
	Sơ đồ nguyên lý cấp điện căn hộ
	3
	 

	 
	EP-201
	Mặt bằng cấp điện tổng thể
	2
	 

	 
	EP-201
	Mặt bằng cấp điện hầm 2
	1
	 

	 
	EP-202
	Mặt bằng cấp điện hầm 1
	1
	 

	 
	EP-203
	Mặt bằng cấp điện tầng 1
	1
	 

	 
	EP-204…
	Mặt bằng cấp điện tầng điển hình
	4
	 

	 
	EP-205
	Mặt bằng cấp điện tầng tum thang
	0.5
	 

	 
	EP-206
	Mặt bằng cấp điện tầng kỹ thuật thang máy
	0.5
	 

	 
	EP-401
	Chi tiết lắp đặt điển hình
	0.5
	 

	III
	SỐ HIỆU BẢN VẼ
	HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC
	18
	 

	 
	ELV-100
	Ký hiệu ghi chú chung
	0.5
	 

	 
	ELV-101
	Sơ đồ nguyên lý thông tin liên lạc - camera
	3
	 

	 
	ELV-102
	Sơ đồ nguyên lý thông tin liên lạc - internet
	3
	 

	 
	ELV-201
	Mặt bằng thông tin liên lạc hầm 2
	1
	 

	 
	ELV-202
	Mặt bằng thông tin liên lạc hầm 1
	1
	 

	 
	ELV-203
	Mặt bằng thông tin liên lạc tầng 1
	2
	 

	 
	ELV-204…
	Mặt bằng thông tin liên lạc tầng điển hình
	6
	 

	 
	ELV-205
	Mặt bằng thông tin liên lạc tầng tum thang
	0.5
	 

	 
	ELV-206
	Mặt bằng thông tin liên lạc tầng kỹ thuật thang máy
	0.5
	 

	 
	ELV-401
	Chi tiết lắp đặt điển hình
	0.5
	 

	IV
	SỐ HIỆU BẢN VẼ
	HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC
	17
	 

	 
	HS-100
	Ký hiệu ghi chú chung
	1
	 

	 
	HS-101
	Sơ đồ nguyên lý cấp nước
	1
	 

	 
	HS-201
	Mặt bằng cấp nước hầm 2
	3
	 

	 
	HS-202
	Mặt bằng cấp nước hầm 1
	4
	 

	 
	HS-203
	Mặt bằng cấp nước tầng 1
	1
	 

	 
	HS-204…
	Mặt bằng cấp nước tầng điển hình
	6
	 

	 
	HS-205
	Mặt bằng cấp nước tầng tum thang
	0.5
	 

	 
	HS-206
	Mặt bằng cấp nước tầng kỹ thuật thang máy
	0.5
	 

	 
	HD-101
	Sơ đồ nguyên lý thoát nước thải
	2
	 

	 
	HD-102
	Sơ đồ nguyên lý thoát nước mưa
	2
	 

	 
	HD-201
	Mặt bằng thoát nước hầm 2
	1
	 

	 
	HD-202
	Mặt bằng thoát nước hầm 1
	1
	 

	 
	HD-203
	Mặt bằng thoát nước tầng 1
	1
	 

	 
	HD-204…
	Mặt bằng thoát nước tầng điển hình
	3
	 

	 
	HD-205
	Mặt bằng thoát nước tầng tum thang
	0.5
	 

	 
	HD-206
	Mặt bằng thoát nước tầng kỹ thuật thang máy
	0.5
	 

	 
	HD-401
	Chi tiết lắp đặt điển hình
	2
	 

	C
	HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG
	223
	 

	I
	 
	TÍNH TOÁN, THUYẾT MINH HỆ THỐNG
	6
	 

	II
	SỐ HIỆU BẢN VẼ
	HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN
	25
	 

	 
	EP-100
	Ký hiệu ghi chú chung
	0.5
	 

	 
	EP-101
	Sơ đồ nguyên lý cấp điện công cộng
	3
	 

	 
	EP-102
	Sơ đồ nguyên lý cấp điện căn hộ
	3
	 

	 
	EP-201
	Mặt bằng cấp điện tổng thể
	2
	 

	 
	EP-201
	Mặt bằng cấp điện hầm 2
	1
	 

	 
	EP-202
	Mặt bằng cấp điện hầm 1
	1
	 

	 
	EP-203
	Mặt bằng cấp điện tầng 1
	1
	 

	 
	EP-204…
	Mặt bằng cấp điện tầng điển hình
	4
	 

	 
	EP-205
	Mặt bằng cấp điện tầng tum thang
	0.5
	 

	 
	EP-206
	Mặt bằng cấp điện tầng kỹ thuật thang máy
	0.5
	 

	 
	EP-301
	Mặt bằng chi tiết trạm điện - tủ điện chính
	1
	 

	 
	EP-302
	Mặt bằng chi tiết phòng kỹ thuật điện
	1
	 

	 
	EP-303…
	Mặt bằng chi tiết căn hộ điển hình
	6
	 

	 
	EP-401
	Chi tiết lắp đặt điển hình
	0.5
	 

	III
	SỐ HIỆU BẢN VẼ
	HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG
	19
	 

	 
	EL-201
	Mặt bằng chiếu sáng hầm 2
	1
	 

	 
	EL-202
	Mặt bằng chiếu sáng hầm 1
	1
	 

	 
	EL-203
	Mặt bằng chiếu sáng tầng 1
	2
	 

	 
	EL-204…
	Mặt bằng chiếu sáng tầng điển hình
	6
	 

	 
	EL-205
	Mặt bằng chiếu sáng tầng tum thang
	0.5
	 

	 
	EL-206
	Mặt bằng chiếu sáng tầng kỹ thuật thang máy
	0.5
	 

	 
	EL-301
	Mặt bằng chi tiết chiếu sáng khu công cộng
	1
	 

	 
	EL-302
	Mặt bằng chi tiết chiếu sáng các phòng kỹ thuật
	1
	 

	 
	EL-303…
	Mặt bằng chi tiết căn hộ điển hình
	6
	 

	IV
	SỐ HIỆU BẢN VẼ
	HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC
	25
	 

	 
	ELV-100
	Ký hiệu ghi chú chung
	0.5
	 

	 
	ELV-101
	Sơ đồ nguyên lý thông tin liên lạc - camera
	3
	 

	 
	ELV-102
	Sơ đồ nguyên lý thông tin liên lạc - internet
	3
	 

	 
	ELV-201
	Mặt bằng thông tin liên lạc hầm 2
	1
	 

	 
	ELV-202
	Mặt bằng thông tin liên lạc hầm 1
	1
	 

	 
	ELV-203
	Mặt bằng thông tin liên lạc tầng 1
	2
	 

	 
	ELV-204…
	Mặt bằng thông tin liên lạc tầng điển hình
	6
	 

	 
	ELV-205
	Mặt bằng thông tin liên lạc tầng tum thang
	0.5
	 

	 
	ELV-206
	Mặt bằng thông tin liên lạc tầng kỹ thuật thang máy
	0.5
	 

	 
	ELV-301
	Mặt bằng chi tiết thông tin liên lạc khu công cộng
	1
	 

	 
	ELV-302…
	Mặt bằng chi tiết căn hộ điển hình
	6
	 

	 
	ELV-401
	Chi tiết lắp đặt điển hình
	0.5
	 

	V
	SỐ HIỆU BẢN VẼ
	HỆ THỐNG THÔNG GIÓ ĐHKK
	12
	 

	 
	AC-201…
	Mặt bằng chi tiết khu công cộng
	2
	 

	 
	AC-202…
	Mặt bằng chi tiết căn hộ điển hình
	6
	 

	 
	AC-203…
	Mặt bằng thông gió các phòng kỹ thuật
	3
	 

	 
	AC-301
	Chi tiết lắp đặt điển hình
	1
	 

	VI
	SỐ HIỆU BẢN VẼ
	HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC
	53
	 

	 
	HS-100
	Ký hiệu ghi chú chung
	1
	 

	 
	HS-101
	Sơ đồ nguyên lý cấp nước
	1
	 

	 
	HS-201
	Mặt bằng cấp nước hầm 2
	3
	 

	 
	HS-202
	Mặt bằng cấp nước hầm 1
	4
	 

	 
	HS-203
	Mặt bằng cấp nước tầng 1
	1
	 

	 
	HS-204…
	Mặt bằng cấp nước tầng điển hình
	6
	 

	 
	HS-205
	Mặt bằng cấp nước tầng tum thang
	0.5
	 

	 
	HS-206
	Mặt bằng cấp nước tầng kỹ thuật thang máy
	0.5
	 

	 
	HS-301
	Mặt bằng chi tiết cụm bơm trung chuyển
	0.5
	 

	 
	HS-302
	Mặt bằng chi tiết bồn nước mái
	0.5
	 

	 
	HS-303
	Mặt bằng chi tiết cụm bơm tăng áp
	1
	 

	 
	HS-304
	Mặt bằng chi tiết P. KT cấp nước các tầng
	1
	 

	 
	HS-305…
	Mặt bằng chi tiết cấp nước khu công cộng
	1
	 

	 
	HS-306…
	Mặt bằng chi tiết cấp nước căn hộ điển hình
	6
	 

	 
	HD-101
	Sơ đồ nguyên lý thoát nước thải
	2
	 

	 
	HD-102
	Sơ đồ nguyên lý thoát nước mưa
	2
	 

	 
	HD-201
	Mặt bằng thoát nước hầm 2
	1
	 

	 
	HD-202
	Mặt bằng thoát nước hầm 1
	1
	 

	 
	HD-203
	Mặt bằng thoát nước tầng 1
	1
	 

	 
	HD-204…
	Mặt bằng thoát nước tầng điển hình
	3
	 

	 
	HD-205
	Mặt bằng thoát nước tầng tum thang
	0.5
	 

	 
	HD-206
	Mặt bằng thoát nước tầng kỹ thuật thang máy
	0.5
	 

	 
	HD-301
	Mặt bằng chi tiết bể xử lý nước thải
	3
	 

	 
	HD-302
	Mặt bằng chi tiết hố ga thu nước hầm
	0.5
	 

	 
	HD-303
	Mặt bằng chi tiết cụm bơm hồ bơi
	1
	 

	 
	HD-304…
	Mặt bằng chi tiết trục gom tầng
	1
	 

	 
	HD-305…
	Mặt bằng chi tiết thoát nước khu vực công cộng
	3
	 

	 
	HD-306…
	Mặt bằng chi tiết thoát nước căn hộ điển hình
	6
	 

	 
	HD-401
	Chi tiết lắp đặt điển hình
	0.5
	 

	VII
	 
	XUẤT KHỐI LƯỢNG
	83
	 

	 
	 
	HỆ THỐNG BÁO CHÁY
	5
	 

	 
	 
	HỆ THỐNG CHỮA CHÁY
	10
	 

	 
	 
	HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
	1
	 

	 
	 
	HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG KHẨN
	5
	 

	 
	 
	HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TẠO ÁP
	3
	 

	 
	 
	HỆ THỐNG LOA THÔNG BÁO
	3
	 

	 
	 
	HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN
	15
	 

	 
	 
	HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG
	10
	 

	 
	 
	HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC
	7
	 

	 
	 
	HỆ THỐNG THÔNG GIÓ ĐHKK
	4
	 

	 
	 
	HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC
	20
	 


                                                                                       
………Ngày ……tháng …..năm…….


Người lập


(Ký, ghi rõ họ tên)











